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 NGHỊ ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2021/NĐ-CP 
NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2014/NĐ-CP NGÀY 03 

THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 7 Điều 1 và điểm 6 khoản 7 Điều 1 Nghị định 
số 95/2021/NĐ-CP như sau: 

“d) Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường 
hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, bổ 
sung văn bản chứng minh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về trích lập, chi sử dụng, kết 
chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu và gửi về Bộ Công Thương trước ít nhất ba mươi 
(30) ngày làm việc, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.” 

“6. Bộ Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 
thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương 
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: 

a) Thương nhân không tiếp tục làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu 
và có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 
thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã được cấp cho thương nhân. 

b) Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong 
thời gian từ chín mươi (90) ngày trở lên. 

c) Thương nhân không thực hiện đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được Bộ 
Công Thương giao trong hai (02) năm liên tiếp. 

d) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. 



đ) Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân đầu mối 
kinh doanh xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) 
ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

e) Thương nhân vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu và 
không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính. 

g) Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm chất 
lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại Nghị định này và các quy định của pháp 
luật về chất lượng.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP như sau: 
“22. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo định 

kỳ hàng quý tình hình sử dụng kho xăng dầu theo quy định của Bộ Công Thương. 
23. Trường hợp thương nhân bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức 

hoặc không tiếp tục làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trừ trường hợp 
việc thay đổi trên không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông 
báo cho Bộ Công Thương để tiến hành thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương 
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau: 
“4. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu của thương nhân hoặc thuê của tổ chức 

có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm theo quy định.” 
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau: 
“6. Bộ Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

thương nhân phân phối xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân 
phối xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: 

a) Thương nhân không tiếp tục làm thương nhân phân phối xăng dầu và có văn 
bản gửi Bộ Công Thương đề nghị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương 
nhân phân phối xăng dầu đã được cấp cho thương nhân. 

b) Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong 
thời gian từ chín mươi (90) ngày trở lên. 

c) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. 
d) Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân phân phối 

xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày 
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

đ) Thương nhân vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu và 
không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính. 

e) Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số 
lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, vi phạm quy định về tăng, giảm 
giá bán xăng dầu và các quy định của pháp luật về chất lượng.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau: 
“17. Thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng 

quý tình hình sử dụng kho xăng dầu theo quy định của Bộ Công Thương. 



18. Trường hợp doanh nghiệp bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức 
hoặc không tiếp tục làm thương nhân phân phối xăng dầu, trừ trường hợp việc thay 
đổi trên không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông báo cho 
Bộ Công Thương để tiến hành thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân 
phân phối xăng dầu.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 20 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau: 
“8. Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị thu 
hồi trong các trường hợp: 

a) Thương nhân không tiếp tục làm đại lý bán lẻ xăng dầu và có văn bản gửi Sở 
Công Thương đề nghị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
đã được cấp cho thương nhân. 

b) Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong 
thời gian từ ba mươi (30) ngày trở lên. 

c) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. 
d) Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu 

và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính. 

đ) Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số 
lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các quy định của pháp luật về 
chất lượng.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 11 Điều 21 Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP như sau: 

“2. Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa ba (03) thương 
nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng 
dầu. 

3. Thương nhân đã ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho ba (03) thương 
nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng 
dầu, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân phân 
phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khác. Đại lý bán lẻ 
xăng dầu phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân phân phối xăng dầu 
hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và chịu sự kiểm soát của thương nhân 
đó. 

11. Trường hợp doanh nghiệp bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức 
hoặc không tiếp tục làm đại lý bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp việc thay đổi trên 
không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông báo cho Sở Công 
Thương để tiến hành thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.” 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau: 
“6. Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị thu 
hồi trong các trường hợp: 



a) Thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu và có văn bản 
gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 
xăng dầu đã được cấp cho thương nhân. 

b) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. 
c) Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

d) Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số 
lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và quy định pháp luật về chất 
lượng.” 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 9, khoản 10 Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
như sau: 

“9. Trường hợp thương nhân bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức 
hoặc không tiếp tục kinh doanh xăng dầu, trừ trường hợp việc thay đổi trên không ảnh 
hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông báo cho Sở Công Thương 
để tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

10. Thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử 
theo quy định của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ 
quan thuế.” 

10. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, điểm 4, điểm 6 khoản 26 Điều 1 Nghị định số 
95/2021/NĐ-CP như sau: 

“1. Quỹ bình ổn giá xăng dầu là Quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân 
sách nhà nước (sau đây gọi chung là Quỹ bình ổn giá); toàn bộ nguồn trích lập, chi sử 
dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước. 

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn 
giá; hạch toán và theo dõi riêng Quỹ bình ổn giá bằng tài khoản mở tại ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau 
đây gọi chung là ngân hàng) theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài 
chính. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trước 
pháp luật về việc lựa chọn ngân hàng, quản lý và đảm bảo bảo toàn số dư Quỹ bình ổn 
giá. 

Ngân hàng thực hiện phong tỏa tài khoản Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp. 
Tài khoản này chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn 
giá của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương. 

Định kỳ 6 tháng, trước ngày 15 tháng 8, ngày 15 tháng 02 hằng năm, thương 
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán (độc lập) 
chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu gửi về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Thời 
gian thu thập số liệu cho kỳ báo cáo ngày 15 tháng 8 được tổng hợp từ ngày 01 tháng 
01 đến hết ngày 30 tháng 6. Thời gian thu thập số liệu cho kỳ báo cáo ngày 15 tháng 
02 được tổng hợp từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề. Báo 
cáo kiểm toán chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu bao gồm: số dư Quỹ bình ổn 
giá xăng dầu đầu kỳ báo cáo; tổng sản lượng, chủng loại xăng, dầu được thực hiện 
trích lập, chi sử dụng trong kỳ báo cáo; tổng số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng 
dầu trong kỳ báo cáo; tổng số tiền chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo 
cáo; tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu dương hoặc âm trong kỳ 



báo cáo; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu cuối kỳ báo cáo, chi tiết sao kê tài khoản 
ngân hàng trong kỳ báo cáo; Báo cáo kiểm kê sản lượng, chủng loại xăng, dầu thực 
hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của từng kỳ điều hành. 

Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu 
có trách nhiệm lập và gửi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tình hình thực 
hiện Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tháng trước liền kề, bao gồm: số dư Quỹ bình ổn 
giá xăng dầu đầu kỳ báo cáo; tổng sản lượng, chủng loại xăng, dầu được thực hiện 
trích lập, chi sử dụng trong kỳ báo cáo; tổng số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng 
dầu trong kỳ báo cáo; tổng số tiền chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo 
cáo; tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu dương hoặc âm trong kỳ 
báo cáo; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu cuối kỳ báo cáo; đồng thời, có trách nhiệm 
gửi kèm bản sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo. Thương 
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của 
số liệu, thông tin báo cáo.” 

“4. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm tổ chức triển 
khai thực hiện trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu và báo cáo, 
công khai theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường 
hợp vi phạm, căn cứ mức độ của hành vi sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 và Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 
và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính 
nhưng tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm các quy định về trích lập, chi sử 
dụng, kết chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ 
bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn thì sẽ 
bị xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương 
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền ra 
quyết định xử phạt. Thời hạn tạm dừng kinh doanh xăng dầu là 30 ngày hoặc 60 ngày 
tùy theo mức độ vi phạm.” 

“6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các 
ngân hàng nơi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đăng ký mở tài khoản 
Quỹ bình ổn giá xăng dầu thực hiện tuân thủ các quy định liên quan đến Quỹ bình ổn 
giá tại Nghị định này.” 

11. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 khoản 27 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP 
như sau: 

“3. Thời gian điều hành giá xăng dầu 
Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. 
Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán thì 

được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm 
lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào 
ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ Năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, 
thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết. 



Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì 
được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời 
gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu 
ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu 
được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. 

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng 
đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu 
cho phù hợp.” 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 28 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP như sau: 
“Điều 38a. Công thức giá cơ sở 
1. Giá cơ sở xăng dầu được xác định bằng (=) giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu 

nhân với (x) tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu cộng (+) giá xăng 
dầu từ nguồn sản xuất trong nước nhân với (x) tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ 
nguồn sản xuất trong nước, trong đó: 

a) Các yếu tố hình thành giá cơ sở, trong đó có các khoản chi phí về thuế để 
tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định tại Nghị định này chỉ để áp dụng tính toán giá 
cơ sở xăng dầu. 

b) Tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu 
để tính giá cơ sở được xác định hàng quý; tỷ trọng sản lượng của quý trước liền kề 
được áp dụng để tính giá cơ sở cho các kỳ điều hành giá cơ sở của quý tiếp theo. 

Định kỳ hàng quý, trên cơ sở số liệu cung cấp về sản lượng xăng dầu nhập 
khẩu của Bộ Tài chính và báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước của các thương 
nhân đầu mối sản xuất xăng dầu (từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của 
quý đến ngày 20 tháng cuối quý), cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu tính toán, 
xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu để tính 
giá cơ sở. 

c) Giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu được xác định bằng (=) giá xăng dầu thế 
giới cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam cộng (+) chi phí 
kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định 
mức cộng (+) chi phí về thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo 
vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng) cộng (+) phí và các khoản trích nộp khác 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong đó: 
- Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình 

quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu 
được giao dịch trên thị trường quốc tế. 

- Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam (gồm cộng (+) hoặc 
trừ (-) premium là yếu tố điều chỉnh giá trong hợp đồng nhập khẩu xăng dầu, chi phí 
bảo hiểm, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có), do Bộ Tài chính 
xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng xăng dầu nhập khẩu 
và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở. Bộ Tài chính rà 
soát, điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam định kỳ 3 
tháng. Trường hợp trong tháng thực hiện, do yếu tố khách quan, chi phí thực tế hợp lý, 
hợp lệ đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam biến động với biên độ trên 



100%, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trên cơ sở 
báo cáo chi phí thực tế phát sinh tại các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
quyết định điều chỉnh thời gian rà soát và công bố các khoản chi phí cho phù hợp. 

- Chi phí về thuế nhập khẩu xăng dầu được xác định trên cơ sở mức thuế suất 
thuế nhập khẩu bình quân gia quyền nhân (x) (giá xăng dầu thế giới cộng (+) chi phí 
đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam) nhân (x) tỷ giá ngoại tệ. Trong đó, 
mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền được xác định theo quý trên cơ sở 
sản lượng xăng dầu nhập khẩu (trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng trước liền kề 
tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý) và mức thuế suất thuế nhập khẩu 
bình quân gia quyền (%) của quý trước liền kề là căn cứ để tính giá cơ sở của quý tiếp 
theo. Tỷ giá ngoại tệ thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 
59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu 
có). 

Mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền (%) do Bộ Tài chính xác 
định và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng tính chi phí về thuế nhập khẩu trong 
công thức tính giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu. 

- Chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) được xác định trên cơ sở giá tính 
thuế tiêu thụ đặc biệt nhân (x) thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó, giá tính thuế 
tiêu thụ đặc biệt được xác định trên cơ sở các yếu tố hình thành giá cơ sở do Bộ Tài 
chính hướng dẫn để Bộ Công Thương tính toán, áp dụng trong công thức tính giá cơ 
sở. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tiêu 
thụ đặc biệt hiện hành. 

Các chi phí về thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng, phí và các 
khoản trích nộp khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức do Bộ Tài chính xác định 
và thông báo hàng năm để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở 
xăng dầu. 

- Mức trích lập Quỹ bình ổn giá thực hiện theo thông báo của Bộ Công Thương 
tại thời điểm công bố giá cơ sở. 

d) Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước 
Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước bao gồm các yếu tố và được xác 

định bằng (=) giá xăng dầu thế giới cộng (+) hoặc trừ (-) premium (nếu có) cộng (+) 
chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) cộng 
(+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi 
nhuận định mức cộng (+) các khoản chi phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong đó: 
- Premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước (nếu có) là yếu tố 

điều chỉnh giá trong hợp đồng mua bán xăng dầu giữa thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng dầu và thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu hoặc doanh nghiệp được 
giao quyền bao tiêu toàn bộ sản phẩm xăng dầu của nhà máy lọc dầu; được xác định 
theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng. Premium đưa vào tính giá 
xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước tối đa không cao hơn giá thế giới bình quân 
nhân (x) thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất đối với mặt hàng xăng dầu 



theo cam kết quốc tế (trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất 
đối với xăng dầu lớn hơn 0%). 

Premium và chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến 
cảng (nếu có) do Bộ Tài chính xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo 
sản lượng xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng để áp dụng trong 
công thức giá cơ sở. 

Bộ Tài chính rà soát, điều chỉnh mức Premium và chi phí đưa xăng dầu từ các 
nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) định kỳ 3 tháng; trường hợp trong 
tháng thực hiện, do yếu tố khách quan, chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ biến động với 
biên độ trên 100%, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 
trên cơ sở báo cáo các khoản Premium và chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc 
dầu trong nước về đến cảng thực tế phát sinh tại các thương nhân đầu mối kinh doanh 
xăng dầu, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ quyết định điều chỉnh thời gian rà soát và công bố các khoản chi phí cho 
phù hợp. 

Các chi phí thuế, phí và các khoản trích nộp khác được thực hiện theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

- Các yếu tố hình thành giá gồm giá xăng dầu thế giới, chi phí về thuế tiêu thụ 
đặc biệt (nếu có), chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, mức trích lập 
Quỹ bình ổn giá thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

2. Giá cơ sở xăng sinh học được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm thể tích xăng 
không chì (%) nhân (x) {(giá xăng thế giới cộng (+) chi phí đưa xăng từ nước ngoài về 
cảng Việt Nam cộng (+) chi phí về thuế nhập khẩu xăng) nhân (x) tỷ trọng sản lượng 
xăng nhập khẩu cộng (+) (giá xăng thế giới cộng (+) premium cộng (+) chi phí đưa 
xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước đến cảng (nếu có)) nhân (x) tỷ trọng sản lượng 
xăng từ nguồn sản xuất trong nước)} cộng (+) tỷ lệ phần trăm thể tích Etanol nhiên 
liệu (%) nhân (x) giá Etanol nhiên liệu cộng (+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) 
mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định mức cộng (+) các khoản chi 
phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành, 
trong đó: 

- Tỷ lệ phần trăm theo thể tích của xăng không chì, tỷ lệ phần trăm theo thể tích 
của Etanol nhiên liệu áp dụng để tính giá cơ sở xăng sinh học theo quy định tại Nghị 
định này là tỷ lệ cao nhất được phép pha trộn theo quy định của cơ quan có thẩm 
quyền phù hợp với từng chủng loại xăng sinh học; tỷ lệ pha trộn thực tế nằm trong 
giới hạn cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 

- Giá Etanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng sinh học do 
Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức 
tính giá cơ sở. 

- Các yếu tố hình thành giá gồm: Giá xăng thế giới, chi phí đưa xăng từ nước 
ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi 
phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có), chi phí về thuế 
nhập khẩu xăng, chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí kinh doanh định mức, mức 
trích lập Quỹ bình ổn giá, lợi nhuận định mức thực hiện theo quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều này. 

3. Rà soát điều chỉnh các yếu tố hình thành giá cơ sở 



a) Định kỳ vào ngày 21 tháng cuối quý, thương nhân đầu mối sản xuất xăng 
dầu có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sản lượng xăng 
dầu xuất bán chi tiết từng chủng loại từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của 
quý đến ngày 20 tháng cuối quý. 

b) Định kỳ vào ngày 21 hằng tháng, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu 
có trách nhiệm gửi báo cáo giá Etanol mua trong nước, giá Etanol nhập khẩu, sản 
lượng Etanol mua trong nước và nhập khẩu tương ứng về Bộ Tài chính, Bộ Công 
Thương. 

c) Định kỳ trước các ngày 21 tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hằng năm, 
các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo chi phí đưa 
xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam; premium đối với nguồn trong nước; chi 
phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng (nếu có) về Bộ Tài chính. 
Thời gian thu thập số liệu cho kỳ báo cáo là ba (03) tháng và được tổng hợp từ ngày 
01 của tháng thứ nhất đến ngày cuối cùng của tháng thứ ba (03) liền kề kỳ báo cáo và 
được thông báo vào ngày 10 tháng sau liền kề của kỳ báo cáo để Bộ Công Thương áp 
dụng trong công thức tính giá cơ sở, điều hành giá xăng dầu cho kỳ điều hành gần 
nhất tiếp theo. 

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo trung 
thực, kịp thời và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp lý, 
hợp lệ, thông tin, số liệu báo cáo về Bộ Tài chính. 

d) Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng 
dầu có trách nhiệm kiểm toán riêng chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu gửi báo 
cáo về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để công bố vào ngày 01 tháng 7 hằng năm và 
áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, điều hành giá xăng dầu cho kỳ điều hành gần 
nhất tiếp theo. 

đ) Trường hợp ngày báo cáo trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định, 
việc gửi báo cáo được lùi sang ngày làm việc liền kề. Thương nhân đầu mối chịu trách 
nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo. 

e) Trên cơ sở báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ 
Tài chính tổng hợp, rà soát, trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc 
khảo sát thực tế để nắm bắt thêm thông tin để xem xét, quyết định chi phí đưa xăng 
dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium đối với nguồn trong nước, chi phí đưa 
xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có), chi phí kinh doanh 
định mức và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành giá cơ sở.” 
13. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

như sau: 
“a) Kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu 

tuân thủ các điều kiện và quy định tại Điều 7, 9, 10, 11, 13, 15 và 31 Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP; giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuân thủ quy định về sử dụng kho 
xăng dầu tại Điều 9, 15 và 31 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.” 

14. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
như sau: 



“đ) Ban hành các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo quy định tại 
khoản 9 Điều 1 Nghị định này phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn 
bản hướng dẫn.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
2. Quy định chuyển tiếp 
a) Đối với thương nhân đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại 

lý kinh doanh xăng dầu được tiếp tục hoạt động theo các quy định về tổng đại lý kinh 
doanh xăng dầu tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
cho đến khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu 
lực. 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định này, các quy 
định về tổng đại lý tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị định 
1. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi 

hành Nghị định này. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ 
chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các 
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, KTTH (02b). 
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